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Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 15 

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 15 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: Kết quả của phép tính 560 : (7 x 10) là:  

A. 22647 B. 23413 C. 25645 D. 27889 

Câu 2: Kết quả của phép tính 144 : 12 là:  

A. 12 B. 11 C. 10 D. 9 

Câu 3: Số dư trong phép chia 4891 : 25 là: 

A. 14 B. 15 C. 16 D. 17 

Câu 4: Người ta xếp 2500 gói bánh vào các hộp, mỗi hộp 10 gói bánh. Số hộp để xếp 

hết số bánh là:  

A. 230 hộp B. 240 hộp C. 250 hộp D. 260 hộp 

Câu 5: Diện tích hình chữ nhật bằng 288m2. Chiều rộng hình chữ nhật bằng 14m. 

Chiều dài hình chữ nhật là: 

A. 20m B. 22m C. 24m D. 26m 

Phần 2: Tự luận 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

5425 : 25  28196 : 38  1904 : 17 8178 : 29 

94500 : 125 27552 : 224  29315 : 143 169176 : 318 

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 

Số bị chia Số chia Thương  Số dư 

517  16 ? ? 

48562  451 ? ? 

62879 36 ? ? 

787840 125 ? ? 
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Bài 3: Có 17 xe nhỏ, mỗi xe chở 2100kg hàng và 23 xe lớn, mỗi xe chở 3500kg hàng. 

Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam hàng? 

Bài 4: Người ta xếp các gói kẹo vào các hộp, mỗi hộp có 45 gói. Hỏi có thể xếp 5000 

gói kẹo vào bao nhiêu hộp và còn thừa bao nhiêu gói kẹo? 
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II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 15 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: D Câu 2: A Câu 3: C Câu 4: C Câu 5: C 

Phần 2: Tự luận 

Bài 1: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính. 

5425 : 25 = 217 28196 : 38 = 742 1904 : 17 = 112 

8178 : 29 = 282  94500 : 125 = 756 27552 : 224 = 123 

29315 : 143 = 205 169176 : 318 = 532  

Bài 2:  

Số bị chia Số chia Thương  Số dư 

517  16 32 5 

48562  451 107 305 

62879 36 1746 23 

787840 125 6302 90 

Bài 3:  

Số ki-lô-gam hàng xe nhỏ chở được là: 

2100 x 17 = 35700 (kg) 

Số ki-lô-gam hàng xe lớn chở được là: 

3500 x 35 = 122500 (kg) 

Tổng số ki-lô-gam hàng tất cả xe chở được là: 

35700 + 122500 = 158200 (kg) 

Trung bình mỗi xe chở được số ki-lô-gam hàng là: 

158200 : 40 = 3955 (kg) 

Đáp số: 3955kg hàng 
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Bài 4:  

5000 gói xếp được vào số hộp là: 

5000 : 45 = 111 (hộp) dư 5 gói 

Đáp số:: 111 hộp dư 5 gói. 
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